
DANH SÁCH  SINH VIÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

(Tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024) 

STT Họ và tên Sinh ngày Mã SV Lớp Khoa, viện quản lý 

1. Nguyễn Sĩ Đoàn 25/10/2004 96326 KCK63ĐH Viện Cơ khí 

2. Hà Sơn Tùng 17/06/2004 95105 KCK63ĐH Viện Cơ khí 

3. Phạm Minh Đức 23/09/2004 95245 KCK63ĐH Viện Cơ khí 

4. Vũ Thành Nam 06/02/2003 91919 CDT6ĐH Viện Cơ khí 

5. Đỗ Duy Hùng 17/05/2004 95328 ĐTĐ63ĐH Khoa Điện – Điện tử 

6. Phạm Quốc Khánh 02/09/2004 97751 CĐT63ĐH Viện Cơ khí 

7. Lương Tùng Lâm 10/04/2004 95231 CNT63CL Viện Đào tạo CLC 

8. Trần Việt Hưng 21/08/2004 98262 CĐT63ĐH Khoa Điện – Điện tử 

9. Nguyễn Huy Thông 14/12/2004 95507 ĐTĐ63ĐH Khoa Điện – Điện tử 

10. Nguyễn Thành Long 31/10/2004 95146 KCK63ĐH Viện Cơ khí 

11. Trần Mạnh Cường 28/07/2004 96675 KCK63ĐH Viện Cơ khí 

12. Phạm Duy Thành 15/12/2004 95378 ĐTĐ63ĐH Khoa Điện – Điện tử 

13. Đỗ Lê Việt Anh 21/01/2004 95244 KMT63ĐH Viện Môi trường 

14. Phạm Đức Thắng 08/12/2004 97215 ĐTĐ63ĐH Khoa Điện – Điện tử 

15. Vũ Bá Thống 11/12/2004 98881 CĐT63ĐH Viện Cơ Khí 

16. Bùi Hoàng Long 02/09/2003 99096 CNT63ĐH Khoa CNTT 

17. Vũ Hoài Nam 08/10/2003 91612 ĐTĐ62ĐH Khoa Điện – Điện tử 

18. Nguyễn Thái Dương 10/09/2003 91609 ĐTĐ62ĐH Khoa Điện – Điện tử 

19. Nguyễn Tuấn Anh 03/04/2004 94922 KCK63ĐH Viện Cơ khí 



20. Bùi Quốc Việt 14/09/2004 95016 KCK63ĐH Viện Cơ khí 

21. Trần Trung Hiếu 23/01/2004 97666 QKC63ĐH Khoa Máy tàu biển 

22. Lê Văn Kiệt 02/01/2003 94647 BDA62ĐH Khoa Công trình 

23. Trần Quang Khải 31/12/2004 96573 KCK63ĐH Viện Cơ khí 

24. Hoàng Đình Khoa 07/08/2004 96781 KTĐ63ĐH Khoa Công trình 

25. Đào Ngọc Anh 12/01/2004 98748 KTĐ63ĐH Khoa Công trình 

 


